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ÍT BIẾN ĐỘNG 

 

Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 682.02 85.00 
Tăng/giảm +1,07 +0,04 
% tăng/giảm +0.16%  +0,05% 
Thanh 
khoản 

100,89 50,03 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

2.527,75 470,52 

NN mua/bán 
ròng (tỷ 
đồng) 

 
(44,02) 

 
(3,20) 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 3, 18/10/2016 
 
VN-Index tăng 1,07 điểm (+0.16%) lên 682,02 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 
100,89 triệu cổ phiếu, giảm 15,15% so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 118,91 
triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 2.527,75 tỷ đồng. 
 
HNX-Index tăng 0,04 điểm (+0,05%) lên 85,00 điểm. Khối lượng cổ phiếu khớp lệnh đạt 
50,03 triệu cổ phiếu tăng 21,40 % so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 41,21 
triệu cổ phiếu). Giá trị giao dịch đạt 378,03 tỷ đồng 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 18/10/2016: n/a 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 18/10/2016 
 

• Dầu khí: n/a 

• Bank, tài chính: n/a 
• Bluechip khác: n/a 
• Chứng khoán: n/a 
• BĐS, xây dựng: n/a 
• Thủy sản:n/a 
• Thép: n/a 
• Săm lốp: n/a 
• Dệt may: n/a 
• Vật liệu xây dựng:n/a 
•             Đầu cơ: n/a 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 – 18/10/2016 
 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 69.500 -1.300 119.640 8,326 7.900 7.800 

PVS 20.900 -600 1.663.020 35,189 322.000 64.500 

DPM 28.750 +550 1.017.650 29,234 70.100 77.990 

PVD 26.800 -600 1.589.330 42,792 120.240 250.680 

PVT 13.800 -250 339.850 4,728 150.270 0 

PVX 2.900 +200 4.964.220 14,312 4.000 0 

DCM 11.000 +50 68.800 0,755 0 3.100 

PGD 44.200 -200 3.120 0,137 0 0 

PVC 10.000 +100 167.713 1,675 4.900 0 

NT2 36.000 -700 342.050 12,384 260 54.160 
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Diễn biến Giá Dầu Thế Giới 

 Giá Dầu Brent  

 

 Giá dầu WTI 

 

 Giá dầu WTI lấy lại mốc 50 USD/thùng 

Trên sàn giao dịch New York, dầu thô WTI giao tháng 11 tăng 35 cent, tương ứng 0.7% lên 50.29 USD/thùng, sau khi rơi xuống 

mức thấp nhất trong phiên tại 49.76 USD/thùng. 

Trên sàn giao dịch ICE tại London, dầu Brent giao tháng 12 tăng 16 cent, tương ứng 0.3% lên 51.68 USD/thùng. 

Tổng Thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), Mohammad Barkindo, đã lên tiếng về cam kết “đóng băng” sản 

lượng vào ngày thứ Ba, thể hiện sự tự tin về triển vọng cắt giảm sản lượng nhưng lại lo lắng đà tăng gần đây của giá dầu sẽ khiến 

các nhà sản xuất dầu từ nguồn đá phiến tại Mỹ gia tăng sản lượng, qua đó kìm hãm đà leo dốc của giá nhiên liệu này 

Một báo cáo hàng tháng từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) được công bố trong ngày thứ Hai cho thấy kỳ vọng sản 

lượng dầu từ 7 nhà sản xuất chính tại Mỹ sẽ giảm 30,000 thùng xuống 4.429 triệu thùng/ngày vào tháng 11/2016. 

Hôm thứ Hai, giá dầu đã giảm sút khi đà leo dốc của sản lượng OPEC khiến thị trường nghi ngờ về thỏa thuận cắt giảm sản lượng 

và Iran một lần nữa nhấn mạnh đến kế hoạch gia tăng sản lượng lên mức 4 triệu thùng/ngày. 

Viện dầu khí Mỹ API báo cáo vào cuối ngày thứ Ba rằng các kho dự trữ dầu thô Mỹ giảm 3,8 triệu thùng xuống còn 467.100.000 

thùng trong tuần kết thúc vào ngày 14 

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ phát hành dữ liệu lưu trữ nhiên liệu chính thức trong ngày thứ Tư. 
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Danh mục khuyến nghị trading 19/10/2016 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Giá cắt lỗ Khuyến nghị 

VN-Index 682,02 118,91  triệu cổ 
phiếu 

630-640 700-710  Cân đối cp/tiền: 
505/50 

HNX-Index 85,00 41,21 triệu cổ 
phiếu 

80 - 81 89 - 90  Cân đối cp/tiền: 
50/50 

 

DANH MỤC ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 

MÃ 

CK 
TRẠNG 

THÁI 
GIÁ 

MUA 
GIÁ HIỆN 

TẠI 
GIÁ MỤC 

TIÊU 
STOP 

LOSS 
% HIỆN 

TẠI 
THỜI GIAN 

NẮM GIỮ 
NGÀY MỞ GHI CHÚ 

FPT Nắm giữ 42.7 43.6(+1) 48 39.5 +4.44 6 Tháng 13/07/2016 
Cổ tức tiền mặt 

10% 

CHP Nắm giữ 20.6 20.7 23 19.4 +0.49 6 Tháng 13/09/2016  
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Cập nhật vĩ mô. 

 Xuất siêu 9 tháng của Việt Nam tiến gần ngưỡng 4 tỷ USD 

 

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu 

năm 2016 đến hết tháng 9 đạt 253,44 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng gần 9,5 tỷ USD. Như vậy, 

trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất siêu khoảng 3,72 tỷ USD. Nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 

chiếm tới 64,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm, khi đạt 163,75 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 

hơn 8,47 tỷ USD. Về xuất khẩu, tổng kim ngạch 9 tháng của Việt Nam đạt gần 128,58 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ, tương ứng 

tăng gần 8,43 tỷ USD. Thống kê cũng cho thấy, 10 loại mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều tăng so với 

cùng kỳ. Ba nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu vượt 10 tỷ USD gồm điện thoại các loại và linh kiện (đạt 25,59 tỷ USD); hàng 

dệt, may (17,8 tỷ USD); máy tính điện tử và linh kiện (12,9 tỷ USD). Các loại nông sản, gỗ, cà phê… tăng nhẹ. 

 Ngày 18/10: Khối ngoại  tiếp tục bán ròng 

Tính chung cho cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại bán ròng trên cả hai sàn HOSE và HNX, với tổng giá trị đạt hơn 47 tỷ đồng, 

tương ứng khối lượng bán ròng đạt gần 5 triệu cổ phiếu. Trong đó, họ đã mua vào hơn 9,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 310,4 tỷ 

đồng, nhưng bán ra tới hơn 14,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 357,69 tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 44 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 4,4 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, 

khối ngoại trên HOSE bất ngờ bán ròng mạnh nhất mã SBT, đạt tới hơn 89 tỷ đồng, đáng chú ý, hầu hết giao dịch này được khối 

ngoại thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận. Như vậy, nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của SBT thì khối ngoại trên HOSE đã 

mua ròng tới hơn 45,7 tỷ đồng  

Trên sàn HNX, khối ngoại hơn 3,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 551.414 cổ phiếu. Khối ngoại trên HNX bán ròng 

mạnh nhất mã SCR, đạt hơn 8 tỷ đồng. VNR cũng bị bán ròng hơn 6 tỷ đồng. Hai mã SHN và CVT đều bị bán ròng hơn 1 tỷ đồng. 

Trong khi đó, họ mua ròng chủ yếu ba mã PVS, DBC và HUT. PVS được mua ròng mạnh nhất, đạt hơn 5,7 tỷ đồng. 

Thị trường chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 18/10/2016 
 

Khu vực  Chỉ số  Giá   Tăng/giảm   % Thay đổi 

Châu Á- Thái Bình Dương Nikkei225 16,984.84  +5.23  +0.03% 

Châu Á- Thái Bình Dương Shang Hai Composite 3,083.88  +42.71  +1.40% 

Châu Á- Thái Bình Dương Hang Seng Index  23,394.39  +356.85  +1.55% 

Châu Âu FTSE 100 7,000.06  +52.51  +0.76% 

Châu Âu DAX Index  10.631.55  +127.98  +1.22% 

Châu Âu CAC40 4,508.91  +58.68  +1.32% 

Châu Âu EURO STOXX 50 3,046.99  +38.27  +1.27% 

Mỹ Down Jones 
Industrial Average  

18,161.94  +75.54  +0.42% 

Mỹ Nasdaq  5.243.84  +44.01  +0.85% 

Mỹ S&P 500 2,139.60  +13.10  +0.62% 
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Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn 

VN-Index: Chỉ số hồi phục trở lại từ  vùng hỗ trợ cũ 675-680 điểm tương ứng vùng đỉnh cũ. Đồ thị kỹ thuật hình thành thân nến xanh 

dài cho thấy lực cầu đã được cải thiện. Tuy nhiên MACD đang có dấu hiệu yếu trở lại, trường hợp VN-Index không thể vượt qua 

vùng 685-687 điểm có thể khiến thị trường tiếp tục điều chỉnh giảm điểm 

HNX-Index: Chỉ số tăng trở lại và vượt vùng kháng cự 83-84 điểm, ngắn hạn HNX-Index sẽ tiếp tục kiểm nghiệm kháng cự 86-87 

điểm 

 Dài hạn: VN-Index đang nằm trên hỗ trợ dài hạn tại 610 điểm, nhà đầu tư nắm giữ danh mục 

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 630-640. Kháng cự mạnh: 700- 710 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 80-81 điểm. Kháng cự mạnh: 89-90 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 4, 19/10/2016: ÍT BIẾN ĐỘNG 

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG: ĐI NGANG 

Dòng tiền tham gia trên thị trường thận trọng trong khi lực bán vẫn chiếm ưu thế đã khiến thị trường giảm dần trong phiên giao dịch buổi 

sáng, tuy nhiên sang buổi chiều với sự hồi phục từ một số cổ phiếu trụ cột BVH, VNM, VCB,… đã giúp thị trường hồi phục trở lại trong 

sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch VN-Index tăng 1,07 điểm lên 682,02 điểm 

GIAO DỊCH NĐTNN: TIẾP TỤC BÁN RÒNG NHẸ  

Khối ngoại bán ròng 44,02 tỷ trên HSX và 3,2 tỷ trên HNX. Trong đó, họ chỉ mua ròng các mã như VNM (-50,88 tỷ), HPG (+29,69 tỷ), 

HQC (+9,87 tỷ), CII (+9,66 tỷ), PVD (+7,77 tỷ). Chiều ngược lại họ bán ròng SBT (-89,73 tỷ), VCB (-10,15 tỷ), FLC (-9,67 tỷ), CTD (-9,35 

tỷ), HT1 (-8,81 tỷ) 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: KIỂM NGHIỆM LẠI SMA 20 NGÀY 

Một lần nữa VN-Index lùi sát về ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 575-580 điểm  tương ứng với đường MA20 ngày với  thanh khoản giảm khá 

mạnh xuống dưới mức trung bình 10 phiên gần nhất. Các chỉ báo kỹ thuật MACD, RSI hiện cho tín hiệu suy yếu cho thấy khả năng điều 

chỉnh tích lũy vẫn còn 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ: THEO DÕI 

Dòng tiền hoạt động yếu và chỉ chọn lựa một vài cổ phiếu cơ bản có KQKD quý 3 tích cực như CVT, CSV, … và một vài cổ phiếu trụ cột 

như BVH, VNM, HPG giúp thị trường duy trì được sắc xanh nhẹ. Mặc dù chỉ số vẫn duy trì trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 675-680 điểm 

tương ứng đường MA 20 ngày, tuy nhiên thanh khoản suy giảm cho thấy thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh tích lũy ngắn 

hạn . Nhà đầu tư nên duy trì danh mục hiện tại, theo dõi biến động của thị trường trong các phiên tới tại vùng hỗ trợ ngắn hạn để hành 

động phù hợp 
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